
VNĐ/md Thanh VNĐ/m2

1
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường

EW159T7
159(w)x7(h) 

(L=3m)
60,000           180,000         400,000         6.67               

2
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường

GW159T12
159(w)x7(h) 

(L=2.9m)
73,000           211,700         487,000         6.67               

3
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường

EW159T12
159(w)x12(h) 

(L=3m)
68,000           204,000         450,000         6.67               

              CÔNG TY TNHH QMAX-HOME
Nhà máy sản xuất: Cụm công nghiệp Đồng Vàng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

        Văn phòng  Hà Nội: Số 25/2 phố Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

        Kho  Hồ Chí Minh: A3/18H Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh

Định mức      
m dài/m2

Mã 
Đơn giá

Mặt cắt sản phẩm

BẢNG BÁO GIÁ GỖ COMPOSITE NGUYÊN SINH

GỖ NGUYÊN SINH: BỘT GỖ + PVC NGUYÊN SINH ( NỘI- NGOẠI THẤT )

Ứng dụng Hình ảnhStt
Quy cách 

(mm)
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4
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường

EC148T13
148(w)x13(h) 

(L=2.9m)
89,211           258,712         637,221         7.50               

5
* Ốp trần                                                           
* Ốp tường

EW115T10
115(w)x10(h) 

(L=3m)
45,000           135,000         450,000         10.00             

6
* Ốp trần không rãnh                                                        
* Ốp tường không rãnh

EW300T9
300(w)x9(h) 

(L=3m)
165,000         495,000         550,000         3.33               

7
* Ốp trần                                                           
* Ốp tường

EW115T9
115(w)x9(h) 

(L=3m)
55,000           165,000         550,000         10.00             

8
* Ốp trần                                                           
* Ốp tường

GW121T9
115(w)x9(h) 

(L=3m)
51,000           153,000         486,000         9.52               

9
* Ốp trần                                                           
* Ốp tường

GW118T16
118(w)x16(h) 

(L=2.9m)
87,000           261,000         870,000         10.00             

10
* Ốp trần                                                           
* Ốp tường

GW140T10
140(w)x10(h) 

(L=2.9m)
69,000           207,000         575,000         8.33               

11
* Ốp trần                                                           
* Ốp tường

GW168T16
168(w)x16(h) 

(L=2.9m)
121,000         363,000         807,000         6.65               
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12
* Ốp trần                                                           
* Ốp tường

EW204T16
204(w)x16(h) 

(L=3m)
90,000           270,000         450,000         5.00               

13
* Ốp trần                                                            
* Ốp tường

EW159T27
159(w)x27(h) 

(L=3m)
90,000           270,000         600,000         6.67               

14
* Ốp trần                                                            
* Ốp tường

EW205T30
205(w)x30(h) 

(L=3m)
114,000         342,000         570,000         5.00               

15
* Ốp trần                                                            
* Ốp tường

GW220T20
220(w)x20(h) 

(L=2.9m)
133,000         385,700         682,000         5.15               

16
* Ốp trần                                                            
* Ốp tường

GW221T27
221(w)x27(h) 

(L=2.9m)
159,000         461,100         795,000         5.00               

17
* Trần nan                                                        
* Lam tường

EW100T25
100(w)x25(h) 
(L=3m,6m)

62,000           186,000         

18
* Trần nan                                                        
* Lam tường

EW100T40
100(w)x40(h) 
(L=3m,6m)

85,000           255,000         

19
* Trần nan                                                        
* Lam tường

EW60T40
60(w)x40(h) 
(L=3m,6m)

60,000           180,000         
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20
* Trần nan                                                        
* Lam tường

GW50T40
50(w)x40(h) 
(L=3m,6m)

55,000           165,000         

21
* Trần nan                                                        
* Lam tường

GW75T40
75(w)x40(h) 
(L=3m,6m)

75,000           225,000         

22

* Lam chắn nắng                                 
* Lam đứng ngoài trời                   
* Hàng rào, lan can                                  
* Thanh gác giàn hoa       

GW40T28
40(w)x28(h) 
(L=3m,6m)

63,000           189,000         

23

* Lam chắn nắng                                 
* Lam đứng ngoài trời                   
* Hàng rào, lan can                                  
* Thanh gác giàn hoa       

EW65T28
65(w)x28(h) 
(L=3m,6m)

78,000           234,000         

24

* Lam chắn nắng                                 
* Lam đứng ngoài trời                   
* Hàng rào, lan can                                  
* Thanh gác giàn hoa       

EW60T28
60(w)x28(h) 
(L=3m,6m)

75,000           225,000         

25

* Lam chắn nắng                                 
* Lam đứng ngoài trời                   
* Hàng rào, lan can                                  
* Thanh gác giàn hoa       

EW90T28
90(w)x28(h) 
(L=3m,6m)

99,000           297,000         

26

* Lam chắn nắng                                 
* Lam đứng ngoài trời                   
* Hàng rào, lan can                                  
* Thanh gác giàn hoa       

EW80T33
80(w)x33(h) 
(L=3m,6m)

105,000         315,000         

27

* Lam chắn nắng                                 
* Lam đứng ngoài trời                   
* Hàng rào, lan can                                  
* Thanh gác giàn hoa       

GW125T30
125(w)x30(h) 
(L=3m,6m)

167,000         501,000         

125MM

WWW.qmaxhome.com

WWW.qmaxhome.com



28

* Lam chắn nắng                                      
* Lam đứng ngoài trời                        
* Hàng rào, lan can                                 
* Thanh gác, dầm giàn hoa       

EW100T50
100(w)x50(h) 
(L=3m,6m)

150,000         450,000         

29

* Lam chắn nắng                                      
* Lam đứng ngoài trời                        
* Hàng rào, lan can                                 
* Thanh gác, dầm giàn hoa       

GW50T100
100(w)x50(h) 
(L=3m,6m)

156,000         468,000         

30

* Lam chắn nắng                                      
* Lam đứng ngoài trời                        
* Hàng rào, lan can                                 
* Thanh gác, dầm giàn hoa       

GW50T150
150(w)x50(h) 
(L=3m,6m)

173,000         519,000         

31

* Lam chắn nắng                                       
* Lam trần, lam đứng                             
* Hàng rào, lan can                                 
* Thanh gác, dầm giàn hoa       

EW150T62
150(w)x62(h) 
(L=3m,6m)

230,000         690,000         

32

* Lam chắn nắng                                 
* Lam trần, lam đứng                   
* Hàng rào, lan can                                  
* Thanh gác giàn hoa       

EW50T50
50(w)x50(h) 
(L=3m,6m)

90,000           270,000         

33

* Lam chắn nắng                                 
* Lam trần, lam đứng                   
* Hàng rào, lan can                                  
* Thanh gác giàn hoa       

GW50T75
50(w)x75(h) 
(L=3m,6m)

110,000         330,000         

34
* Lam chắn nắng                                       
* Lam trần, lam đứng                             
* Cột giàn hoa, lan can                                 

EW120T120
120(w)x120(h) 

(L=3m,6m)
300,000         900,000         

35
* Lam chắn nắng                                       
* Lam trần, lam đứng                             
* Cột giàn hoa, lan can                                 

GW150T150
150(w)x150(h) 

(L=3m,6m)
456,000         1,368,000      
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36
* Tay vịn lan can, cầu 
thang                                               
* Lam trần, lam đứng            

EW100T32
100(w)x32(h) 
(L=3m,6m)

210,000         630,000         

37
* Lam chắn nắng                                     
* Lam xoay

EW90T18
90(w)x18(h) 
(L=3m,6m)

92,000           276,000         

38
* Lam chắn nắng                                     
* Lam xoay

GW32T150
150(w)x32(h) 
(L=3m,6m)

208,000         624,000         

39
* Lam chắn nắng                                     
* Lam xoay

EW50T300
300(w)x50(h) 
(L=3m,6m)

838,000         2,514,000      

40
* Lam chắn nắng                                     
* Lam xoay

EW60T450
450(w)x60(h) 
(L=3m,6m)

1,608,000      4,824,000      

41 * Nẹp V 30 EW30T30
30(w)x30(h) 

(L=3m)
30,000           90,000           

42 * Nẹp V lệch EW45T30
45(w)x30(h) 

(L=3m)
35,000           105,000         

43 * Phào góc trong EW20T20
20(w)x20(h) 

(L=3m)
26,000           78,000           

44 * Phào đai 36 EW36T17
36(w)x17(h) 

(L=3m)
35,000           105,000         



45 * Phào đai 70 EW70T36
70(w)x36(h) 

(L=3m)
63,000           189,000         

46 * Phào góc cổ trần EW70T70
70(w)x70(h) 

(L=3m)
66,000           198,000         

47
* Trần lượn sóng                                               
* Thanh che khe trần nan

EW50T3
50(w)x3(h) 
(L=3m,6m)

30,000           90,000           

48
* Trần lượn sóng                             
* Thanh che khe trần nan

EW75T3
75(w)x3(h) 
(L=3m,6m)

40,000           120,000         

49
* Xương trần nan khoảng 
cách tim : 65mm, 85mm, 
110mm

EW25T20
25(w)x20(h) 

(L=3m)
25,000           75,000           

50 * Xương  ốp tường EW32T10
32(w)x10(h) 

(L=3.0m)
23,000           69,000           

51 * Ke inox ốp tường, trần PK02 1,500             

1 Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%, áp dụng từ ngày 01.01.2023 và thay thế mọi báo giá trước đó.
2 Giao hàng tại nhà máy
3
4

CÔNG TY TNHH QMAX-HOME

Quý khách hàng kiểm tra hàng về số lượng, chủng loại và chất lượng hàng hóa  trước khi giao nhận; hàng đã giao nhận xong không trả lại hoặc đổi hàng
Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% trước khi nhận hàng .Đối với đơn hàng đặt sản xuất theo kích thước đặt cọc 50%, thanh toán 100% trước giao hàng

WWW.qmaxhome.com


